
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-CN Tuyên Quang, ngày         tháng 11 năm 2025 

V/v phổ biến, hướng dẫn triển khai 

Thông tư số 42/2020/TT-BCT 
 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực. 

 

 

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 2161/ATMT-MT ngày 04/11/2025 

của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp- Bộ Công Thương về việc 

triển khai Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi 

trường ngành Công Thương (gọi tắt là Thông tư số 42/2020/TT-BCT) đến các doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị (như mục kính gửi) thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang; Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh Tuyên Quang thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực 

mình quản lý hoặc là hội viên của mình để triển khai thực hiện Thông tư số 

42/2020/TT-BCT. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển 

khai đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý và 

đang tải trên Trang thông tin điện tử xã, phường. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 

số 42/2020/TT-BCT thực hiện triển khai, phổ biến đến tới cán bộ, công nhân, 

người lao động các nội dung theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT; triển khai thực 

hiện khai báo cơ sở dữ liệu môi trường tại địa chỉ 

https://moitruongcongthuong.vn/; trường hợp các đơn vị chưa được cấp tài khoản 

thì thực hiện đăng ký tài khoản truy cập theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 42/2020/TT-BCT. 

Nội dung tài liệu được đính kèm Công văn này và được đăng tải trên trang 

Thông tin điện tử của Sở Công Thương (tại đường link: 
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https://socongthuong.tuyenquang.gov.vn/vi/tin-bai/pho-bien-huong-dan-trien-khai-

thong-tu-so-422020tt-bct-ngay-30-thang-11-nam-2020-cua-bo-truong-bo-cong-

thuong-quy-dinh-viec-khai-bao-quan-ly-va-su-dung-co-so-du-lieu-moi-truong-

nganh-cong-thuong?type=POSTED_CONTENT&id=160673). 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Tiến 

- Như trên; 
 

- Giám đốc Sở; (báo cáo) 

- Các Phó Giám đốc Sở; (để biết) 

- Lưu: VT, CN (Thắng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Văn bản số        /SCT-CN ngày       /11/2025 của Sở Công Thương) 
 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

I 

LĨNH VỰC 

THỦY ĐIỆN 

(Công suất từ 

20MW trở lên) 

       

1 

Công ty TNHH 

1TV thủy điện 

Nho Quế 3 

Xóm Há Dế, xã Khâu 

Vai, tỉnh Tuyên Quang 
Thủy điện Nho Quế 3 110 MW 0336802983 

ninhvansam@g

mail.com 

Phải khai 

báo 

2 

Công ty Cổ phần 

thủy điện Thái 

An 

Khu trung cư Hà Yên, 

phường  Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thủy điện Thái An 82 MW 
0987208831 

  

ngathaian68@g

mail.com 

 

Phải khai 

báo 

3 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Xuân Thiện Hà 

Giang 

Thôn Khuổi Phạt, xã 

Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thủy điện Sông Lô 6 60 MW 02192476999 

nhamaythuydien

songlo6@gmail.

com 

Phải khai 

báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

4 

Công ty Cổ phần 

đầu tư  và phát 

triển điện Nho 

Quế 

Thôn Mèo Qua, xã 

Khâu Vai, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thủy điện Nho Quế 2 48 MW 0219 2220008  

nhoque2hydrop

ower 

@gmail.com 

Phải khai 

báo 

5 

Công ty Cổ phần 

thủy điện Sông 

Bạc 

Xã Tân Trịnh, tỉnh 

Tuyên Quang 
Thủy điện Sông Bạc 42 MW 

0941.039.099  

  

 

vanhanhsongbac

@gmail.com  

  

Phải khai 

báo 

6 

 Công ty Cổ phần 

thủy điện Thuận 

Hòa 

Khu trung cư Hà Yên, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thủy điện Thuận Hòa 38 MW 

  

0987208831 

 

  

ngathaian68@g

mail.com 

 

Phải khai 

báo 

7 
Công ty cổ phần  

Điện Nho Quế 1 

Thôn Pả Vi Thượng, xã 

Mèo Vạc, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thủy điện Nho Quế 1 32 MW 0219 2220888 
thuydiennhoque

1@gmail.com 

Phải khai 

báo 

8 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

thủy điện Sông 

Lô 2 

Xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang 
Thủy điện Sông Lô 2 28 MW 02192220333  

a22.32songlo2

@gmail.com 

  

Phải khai 

báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

9 

Công ty cổ phần 

thủy điện Sông 

Lô 4 

Thôn Ngần Hạ, xã Tân 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thủy điện Sông Lô 4 24 MW 02192235888 
thuydiensonglo4

@gmail.com 

Phải khai 

báo 

10 
Công ty TNHH 

Miền Tây 

Tổ 17 Nguyễn Trãi, 

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thủy điện Nậm Mạ 1 20 MW 0219 3862 468  
mientay@gmail.

com  

Phải khai 

báo 

11 

Công ty cổ phần 

thủy điện Sông 

Miện 5 

Khu nhà  2 tầng nhà 

máy thủy  điện Sông 

Miện 5A, thôn Hòa 

Bắc, xã Thuận Hòa, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thủy điện Sông Miện 5 20 MW 
0984988585 

  

Sm5a22@gmail.

com 

  

Phải khai 

báo 

12 
Công ty Cổ Phần 

Xây Lắp điện I 

Tòa CT2, Số 583 

Đường Nguyễn Trãi, P. 

Thanh Liệt, TP Hà Nội, 

Việt Nam 

Thủy điện NMTĐ Bảo Lâm 3 46MW 0975821792 
cuongdv11@gm

ail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

13 
Công ty Cổ Phần 

Xây Lắp điện I 

Tòa CT2, Số 583 

Đường Nguyễn Trãi, P. 

Thanh Liệt, TP Hà Nội, 

Việt Nam 

Thủy điện 
NMTĐ Sông Nhiệm 

4 
6MW 0975821792 

cuongdv11@gm

ail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 

14 
Công ty CP Thuỷ 

điện Thanh thuỷ 

Tổ 17 Nguyễn Trãi, 

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thuỷ điện 
Thuỷ điện Thanh 

Thuỷ 1 
11MW 0992210731 

a2216thanhthuy

@gmail.com 

 

Khuyến 

khích 

khai báo 

15 

Công ty 

CPPTĐL Việt 

Nam 

Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 
Thủy điện 

Nhà máy thủy điện 

Nậm Má 
3,2 MW 02192471156 

Nammacb@gma

il.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 

16 

Công ty CP 

Thuỷ điện Thanh 

thuỷ 

Tổ 17 Nguyễn Trãi, 

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

Thuỷ điện 
Thuỷ điện Thanh 

Thuỷ 2 
9MW 0978272140 

thuydienthanhth

uy@gmail 

 

Khuyến 

khích 

khai báo 

17 

Công ty cổ phần 

thủy điện Sông 

Chảy 5 

xã Xín Mần, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

Thủy điện 
Thủy điện Sông Chảy 

5 
16,0 MW 0973.657 .035 

Sidecsd5@gmai

l.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 

18 

Công ty cổ phần 

thủy điện Sông 

Chảy 6 

xã Xín Mần, tỉnh 

Tuyên Quang 
Thủy điện 

Thủy điện Sông Chảy 

6 
16,0 MW 0971.221 .190 

a22.69songchay

@gmail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

19 

Công ty CP đầu 

tư và xây dựng 

Đại Phát 

Xã Nấm Dẩn, tỉnh 

Tuyên Quang 
Thủy điện Thủy điện Nậm Yên 10,0 MW 0819.282 .789 

mail@daiphattx

d.vn 

Khuyến 

khích 

khai báo 

II 

LĨNH VỰC 

SẢN XUẤT 

HÓA CHẤT 

(Công suất từ 

10.000 tấn 

SP/năm trở lên) 

       

1 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí 

Hoá chất 13 

Phường Bình Thuận, 

tỉnh Tuyên Quang 
Hoá chất  

Công ty TNHH MTV 

Cơ khí Hoá chất 13 

Hoá chất 12.000 

tấn/năm 
02073878103  

Phải khai 

báo 

2 

Công ty Gang 

thép Tuyên 

Quang 

Khu Công nghiệp Long 

Bình An, phường Đội 

cấn, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Khí 
Công ty Gang thép 

Tuyên Quang 

Khí N2  

60.000.000m3/n

ăm; Khí O2  

30.000.000m3/n

ăm 

02073898362  
Phải khai 

báo 

3 
Công ty Cổ phần 

Giấy An Hoà 

Thôn An Hoà, xã Bình 

Ca, tỉnh Tuyên Quang 

Axit sunfuric  

(H2SO4) 

Công ty Cổ phần 

Giấy An Hoà 
4.300 tấn/năm 02076257184  

Phải khai 

báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

III 

SẢN XUẤT 

GIẤY, BỘT 

GIẤY 

(Công suất từ 

50.000 tấn 

SP/năm trở lên) 

       

1 
Công ty cổ phần 

giấy An Hoà 

 xã Bình Ca, tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất giấy, 

bột 

Nhà máy sản xuất bột 

giấy An Hoà  

- Bột giấy tẩy 

trắng 130.000 

tấn/năm. 

- 140.000 tấn 

giấy/năm 

0917586776 
anhbt@anhoapa

per.vn 

Phải khai 

báo 

2 

Công ty cổ phần 

hồng phát Tuyên 

Quang 

Phường Bình Thuận, 

Tỉnh Tuyên Quang 
Giấy Nhà máy giấy Tissue  18.000 tấn/năm 0913072537 

hongphat.tq@g

mail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 

3 
Công ty Cổ phần 

Hải Hà 

CCN Nam Quang, xã 

Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất giấy 
Nhà máy Sản xuất 

Giấy 

5.000 tấn 

SP/năm 
0373.602.815 

congtycophanha

iha.hapaco@gm

ail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo  

4 

Công ty TNHH 

MTV Hùng Hà 

Bắc Quang 

Cụm Công nghiệp Nam 

Quang, xã Vĩnh Tuy, 

tỉnh Tuyên Quang 

Sản xuất tỉnh 

bột sắn 

Nhà máy chế biến 

nông sản Nam Quang 
480 tấn sp/ năm 0949099488 

anhhung.hg.vn

@gmail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

5 
Công ty chè hữu 

cơ Cao Bồ 

Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang 
Chè 

Công ty chè hữu cơ 

Cao Bồ 
25 tấn/ngày 0912479327 

oganiccaobo@g

mail.com 

Khuyến 

khích 

khai báo 

IV 

SẢN XUẤT 

CỒN, RƯỢU 

(Công suất từ 

2.000.000 lít 

SP/năm trở lên) 

       

1 

Công ty TNHH 

Phát triển công 

nghệ Đức Long 

Tổ 17 đường Phùng 

Hưng, Phường Hà 

Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam 

Sản xuất rượu Nhà xưởng 
2.000.000 

lít/năm 

0816.586.878 

098.691.8879 

ctytnhhptcnducl

ong@gmail.com 

Phải khai 

báo 

2 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

sản xuất Khánh 

Xuân 

xã Xuân Vân, tỉnh 

Tuyên Quang  
Sản xuất rượu 

Cơ sở sản xuất , chế 

biến Rượu 9 CHUM 

xuất khẩu và sản 

phẩm từ bã rượu 

1,9 triệu lít/năm 0938828555 
khaxuco@gmail

.com 

Khuyến 

khích 

khai báo  
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TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

V 

SẢN XUẤT 

GANG, THÉP, 

LUYỆN KIM 

(Công suất từ 

300.000 tấn 

SP/năm trở lên) 

       

1 

Công ty TNHH 

gang thép Tuyên 

Quang 

KCN Long Bình An, 

phường Bình Thuận, 

tỉnh Tuyên Quang 

Sản xuất gang, 

thép 

Nhà máy sản xuất 

phôi thép 

Gang 180.000 

tấn/năm; 

Phôi, thép 

550.000 tấn/năm 

02073898362 

0913250221 
 

Phải khai 

báo 

2 

Công ty cổ phần 

Thương mại vận 

tải Trường Hải 

Thái Nguyên 

Tổ dân phố số 3, 

phường Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất 

Ferromangan 

Nhà máy luyện 

Feromangan Chiêm 

Hoá 

15.000 tấn sản 

phẩm/năm 
0208662288  

Khuyến 

khích 

khai báo 

3 

Công ty cổ phần 

Thương mại vận 

tải Trường Hải 

Thái Nguyên 

Tổ dân phố số 3, 

phường Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất 

Ferromangan 

Nhà máy 

Ferromangan Chiêm 

Hóa 2 

13.000 tấn sản 

phẩm/năm 
0208662288  

Khuyến 

khích 

khai báo 



11 
 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

4 

Công ty cổ phần 

luyện kim Tuyên 

Quang 

Lô C2, KCN Long 

Bình An, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên 

Quang 

Luyện thép 
 

 Nhà máy hợp kim sắt 
7.000 tấn/năm  0976167888  

Khuyến 

khích 

khai báo 

5 
Công ty cổ phần 

Bảo Âu 

Tầng 4, Tòa nhà Viettel 

Tuyên Quang, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang 

Luyện Antimon 
Nhà máy Chế biến 

Antimon 

800 tấn kim 

loại/năm; 

3.000 tấn bột 

kẽm 60%/năm; 

500 tấn bột oxit 

kẽm trên 

90%/năm; 

5.000 tấn ZnSO4 

02076282686  

Khuyến 

khích 

khai báo 

6 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất nhập 

khẩu Tây Đô 

Số 01 đường Thanh 

Bình, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Luyện kẽm 
Nhà máy luyện kẽm 

Tuyên Quang 

10.000 tấn-

15.000 tấn kim 

loại/năm 

02433522187  

Khuyến 

khích 

khai báo 



12 
 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

7 

Công ty cổ phần 

luyện kim mầu 

Hà Giang 

KCN Bình Vàng, xã Vị 

Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang 

Chì thỏi, chì kim 

loại 

Nhà máy sản xuất chì 

thỏi, chì kim loại 

10.000 tấn chì 

thỏi/năm; 

10.000 tấn chì 

thỏi KL/năm; 

150-200 tấn KL 

quý/năm; tái chế 

chất thải 10.000 

tấn/năm. 

  

Khuyến 

khích 

khai báo 

VI 

KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

(Trừ khoáng sản 

làm vật liệu xây 

dựng thông 

thường) 

       

1 
Công ty TNHH 

Đức Sơn 

Tổ 7, Phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ sắt Lũng Rầy, xã 

Thuận Hòa, huyện Vị 

Xuyên 

70.000 tấn/năm 0982761119 

ducson273hg@

mail.com 

  

Phải khai 

báo 

2 
Công ty TNHH 

Giang Sơn  

Tổ 22, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ thiếc - vonfram 

thuộc khu vực Tả 

Phìn và Tả Cố Ván, 

xã Hố Quáng Phìn, 

huyện Đồng Văn 

85,4tấn/năm 
0819780945; 

0947111027   

Phải khai 

báo 



13 
 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

3 

Công ty cổ phần 

cơ khí và khoáng 

sản Hà Giang 

Số 390, phường Hà 

Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ antimon Mậu 

Duệ, xã Mậu Duệ, 

huyện Yên Minh 

10.500 tấn/năm 0838 525222  
khoangsanhg@v

nn.vn  

Phải khai 

báo 

4 

Công ty cổ phần 

đầu tư khoáng 

sản An Thông 

Số 415, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ sắt Sàng Thần, xã 

Minh Sơn, huyện Bắc 

Mê; Mỏ sắt Tùng Bá, 

xã Tùng Bá, xã Thái 

An huyện Quản Bạ, 

xã Thuận Hòa và xã 

Tùng Bá huyện Vị 

Xuyên 

704.648 tấn/năm 0986908552  

anthonghagiang

@hoaphat.gamil

.com  

Phải khai 

báo 

5 

Công ty cổ phần 

khai thác và chế 

biến khoáng sản 

Nam Lương 

Tòa nhà A2, khu Hà 

Trung – phường Hà 

Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ sắt Nam Lương, 

xã Thái An, huyện 

Quản Bạ 

150.000 tấn/năm 0912479677 
 nguyenut65666

8@gmail.com 

Phải khai 

báo 



14 
 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ trú ở chính  

Ngành, lĩnh 

vực thuộc Phụ 

lục I 

Tên nhà máy 

Quy mô, công 

suất thuộc Phụ 

lục I 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Email sử dụng 

đăng ký tài 

khoản truy cập 

Ghi chú 

(Phải 

khai báo 

hoặc 

khuyến 

khích 

khai 

báo) 

6 

Công ty cổ phần 

Đầu tư xuất nhập 

khẩu Tây Đô 

Số 01 đường Thanh 

Bình, phường Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội 

Khai thác 

khoáng sản 

mỏ Chì kẽm Nông 

Tiến- núi Dùm, 

phường Nông Tiến, 

xã Tràng Đà, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

39.000 tấn/năm 0912347842 
 

Phải khai 

báo 

7 

Công ty cổ phần 

Thương mại và 

Dịch vụ Tổng 

hợp An Bình 

Thôn Minh Lợi, Xã 

Hùng Lợi, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam 

Khai thác 

khoáng sản 

mỏ Chì kẽm Thượng 

Ấm, xã Thượng Ấm, 

Cấp Tiến, Đông Thọ, 

huyện Sơn Dương 

7.200 tấn/năm 0396846112  
Phải khai 

báo 

8 

Công ty cổ phần 

Thương mại và 

Dịch vụ Tổng 

hợp An Bình 

Thôn Minh Lợi, Xã 

Hùng Lợi, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam 

Khai thác 

khoáng sản 

mỏ Chì, kẽm, Thượng 

Ấm, xã Thượng Ấm, 

Cấp Tiến, Đông Thọ, 

huyện Sơn Dương 

16.500 tấn/năm 0396846112  
Phải khai 

báo 

9 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Quang Thắng 

Tuyên Quang 

Số 7, phố Hoàng Thế 

Cao, tổ 5, Phường 

Minh Xuân, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam 

Khai thác 

khoáng sản 

Mỏ Chì kẽm Nặm 

Chá, thị trấn Lăng 

Can, huyện Lâm Bình 

1.500 tấn/năm 096 2743355  
Phải khai 

báo 
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